
MA TRẬN ĐỀ THI HKI LỚP 12A6&7 (LỚP XH), NH 2017-2018

- Phần trắc nghiệm khách quan: 6 điểm (24 câu) – 30 phút
- Phần tự luận : 4 điểm (8 câu) – 20 phút
	Bài 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Dao động điều hòa
	- CT liên hệ 4 đại lượng.

- Nhận biết các đại lượng trong p/trình DĐĐH.
	
	Tính biên độ DĐDH
	
	Đồ thị li độ.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ

5%
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	

	Con lắc lò xo
	- Chiều 
[image: image1.wmf]a

r

 của CLLX
	Kết luận khi khảo sát dao động CLLX về mặt n/lượng
	
	Tính T (biết đổi đơn vị các đại lượng trong công thức)
	- Thời gian ngắn nhất đi từ x1 đến x2
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	1

0,5đ

5%
	
	1

0,5đ

5%
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	

	Con lắc đơn
	
	
	Tìm chu kì con lắc đơn
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	

	Dao động tắt dần. Cộng hưởng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp dao động
	
	
	Tìm biên độ dao động tổng hợp
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	

	Sóng cơ và sự truyền sóng
	
	Định nghĩa sóng dọc & m/trường truyền
	Tìm v từ phương trình truyền sóng
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

0,5đ

5%
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	

	Giao thoa sóng
	Vị trí cực đại giao thoa
	Định nghĩa 2 nguồn kết hợp
	Tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn thẳng nối 2 nguồn
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	1

0,5đ

5%
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	

	Sóng dừng
	Khoảng cách giữa 2 nút (2 bụng) liên tiếp
	
	
	
	Thời gian n lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng
	Cho số nút (số bụng) tìm (
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	1

0,5đ

5%
	
	

	Đặc trưng VL âm
	Lý thuyết về vận tốc truyền sóng cơ trong các môi trường
	
	
	
	Mối liên hệ L và r
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	

	Đặc trưng sinh lí âm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại cương DĐXC
	- Nguyên tắc tạo ra DĐXC

- Giá trị U của mạng điện dân dụng VN
- Nhận biết I0 từ biểu thức
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3
0,75đ

7,5%
	
	
	
	
	
	
	

	Các mạch điện XC
	
	
	Tính ZL, ZC
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	

	Mạch RLC nôi tiếp
	- Cộng hưởng điện.


	
	Viết biểu thức i, u của mạch RLC nối tiếp
	Tính tổng trở mạch RLC nối tiếp
	-Độ lệch pha
	-Cộng hưởng
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,25đ

2,5%
	
	1

0,25đ

2,5%
	1

0,5đ

5%
	1
0,25đ

2,5%
	1
0,5

5%
	
	

	Công suất, hệ số công suất
	
	
	Tính cos(, P
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	

	Máy biến áp, truyền tải điện
	Biện pháp làm giảm hao phí trong truyền tải điện năng
	Định nghĩa & nguyên tắc hoạt động
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25đ

2,5%
	1

0,5đ

5%
	
	
	
	
	
	

	Máy phát điện XC
	
	
	
	
	Bài toán 2 máy phát điện có cùng tần số
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1

0,25đ

2,5%
	
	
	

	Động cơ KĐB 3 pha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12+4
	8+2
	6+2
	0

	Tổng số điểm
	5đ
	3đ
	2đ
	0

	Tỉ lệ %
	5%
	30%
	20%
	0%


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN NGHĨA
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn : Vật Lí 
Khối: 12A6,7 - Đề A  (Ngày 19/12/2017)




PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Mã đề: 666
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
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	21
	22
	23
	24
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	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	


Mã đề: 777

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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	22
	23
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	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	


Mã đề: 888

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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	21
	22
	23
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	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	


Mã đề: 999

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
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	21
	22
	23
	24

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	


PHẦN TỰ LUẬN:

A. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Nêu kết luận khi khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng?

- Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động

- Cơ năng của con lắc lò xo bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.

Câu 2: Nêu định nghĩa sóng dọc, môi trường truyền của sóng dọc?
- Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.
- Sóng dọc truyền được trong môi trường là: rắn, lỏng, khí.
Câu 3: Định nghĩa hiện tượng cộng hưởng cơ?
- Là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức f bằng tần số riêng 
[image: image2.wmf]0
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 của hệ.
Câu 4: Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng cơ:

+ Cộng hưởng có lợi: hộp đàn của đàn ghita,…


+ Cộng hưởng có hại: cầu đường bộ, khung xe, bệ máy,…

Câu 5: Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có:

+ Cùng phương dao động, cùng chu kỳ (tần số)


+ Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 6: Trình bày điều kiện, công thức để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định?

- Điều kiện: Chiều dài dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng.

- Công thức: 
[image: image3.wmf].
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 trong đó: k = số bụng; k + 1 = số nút
Câu 7: Trình bày định nghĩa, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp?

- Định nghĩa: Máy biến áp là thiết bị dung để biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của dòng điện.

- Nguyên tắc hoạt động: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

B.BÀI TẬP:
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy (2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

T = 2(
[image: image4.wmf]m
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 = 2(
[image: image5.wmf]0,4

100

 = 0,4 s. 
Nếu thay đổi khối lượng thành m = 100 g thì T = 0,2 s. 
Câu 6: Trên một sợi dây dài ℓ = 1 m (hai đầu dây cố định) đang có sóng dừng với tần số 100 Hz. Người ta thấy trên dây có 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

 ℓ = k
[image: image6.wmf]v
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 ( v = 50 m/s.
Nếu thay đổi số bụng thành 2 bụng thì v = 100 m/s

Câu 7: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R = 6 (; cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 12 (; tụ điện có dung kháng ZC = 20 (. Tổng trở của đoạn mạch AB bằng

 Z = 
[image: image7.wmf]22

LC

R+ (Z- Z)

 = 10 ( 
Nếu thay đổi các trở kháng thành: R = 3 (; ZL = 10
(; ZC = 6 ( thì Z = 5 ( 

Câu 8: Đặt điện áp u = 100eq \l(\r(,2))cos100(t V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 50 (, cuộn cảm thuần và tụ mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL = 200cos(100(t + (/2) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng bao nhiêu?
A. 300 W


B. 100 W


C. 200 W

D. 400 W

(u/uL = (u - (uL = - (/2 ( cộng hưởng: P = 
[image: image8.wmf]2
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 = 200 W
ĐỀ CHÍNH THỨC 
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